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I.TRẮC NGHIỆM . Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất 
Câu 1: Một chiếc xe máy chở hai người chuyển động trên đường . Trong các câu mô tả sau câu nào đúng.
A. Người cầm lái chuyển động so với chiếc xe.
B. Người ngồi sau chuyển động so với người cầm lái.
C. Hai người  chuyển động so với mặt đường.
D. Hai người đứng yên so với bánh xe.
Câu 2. Một người đi xe máy trong 6 phút được quãng đường 4 km. Trong các kết quả vận tốc sau kết quả nào sai?
A. v = 4 km/h.            B. v = 45 km/h.       C. v = 40 km/h.               D. v = 12 m/s.
Câu 3. Thế nào là hai lực cân bằng ?
A. Hai lực cùng cường độ, có phương trên cùng một đường thẳng, cùng chiều và cùng tác dụng vào một vật 
B. . Hai lực cùng cường độ, có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều và cùng tác dụng vào một vật.
C. Hai lực cùng cường độ, có phương trên cùng một đường thẳng và ngược chiều.
D. Hai lực cùng cường độ, cùng phương, cùng  chiều và cùng tác dụng vào một vật.
Câu 4. Trường hợp nào sau đây có ma sát trượt.
A. Bánh xe đạp bị phanh dừng lại.
B. Bánh xe đạp lăn từ từ rồi dừng lại.
C. bánh xe bắt đầu lăn bánh khi bị đạp đi.
D. Bánh xe quay khi xe đạp bị dựng ngược để thợ cân lại vành bánh xe.
Câu 5.  Một xe tăng khối lượng 45 tấn, có diện tích tiếp xúc các bản xích của xe lên mặt đất là 1,25m2. Áp suất của xe tăng lên mặt đất.
A. 36N/m2.                                      B. 36 000N/m2.
C, 360 000N/m2.                              C. 18 000N/m2.
Câu 6.  Một bình hình trụ cao 2,5m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:
A. 2500Pa;              B. 400Pa;                     C. 250Pa;                    D. 25000Pa.
Câu 7. Một vật có thể tích 0,1m3 và trọng lượng 2500N. Để giữ vật cân bằng trong nước phải tác dụng lên vật một lực có phương thẳng đứng hướng từ dưới lên trên và có độ lớn:
A. 	2500N          B.	1000N         C. 	1500N               D. 	> 2500N
Câu 8.Nếu chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?
A. Nước đổ từ trên cao xuống.          B. Viên bi chuyển động trên mặt đất.
B. Dây chun bị kéo dãn.                   C. Lò xo bị nén lại.
II tự luận. 
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Một lực sĩ nâng quả tạ nặng 125 kg lên cao 1,5 m trong vòng 0.4 s . tính công suất của người đó?
Câu 2. Một  người công nhân vác bao xi măng nặng 50 kg theo cầu thang dài 10m lên tầng 2 của ngôi nhà cao 4 m. biết người công nhân đó nặng 60 kg 
a. tính công và lực của người công nhân bỏ ra để vác được bao xi măng. 
b. nếu người công nhân đó sử dụng hệ thống ròng rọc động để kéo bao xi măng đó lên thì có được lợi gì không ? tại sao?
Câu 3. Hã chỉ ra các vật sau có những dạng cơ năng nào
a. quạt trần đang quay  ; b. cánh cung đang dương   c. ô tô đang chạy trên mặt đường nằm ngang
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